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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU

N Tập các số tự nhiên {1, 2, 3, ...}
Z(Z+) Tập các số nguyên (Tập các số nguyên không âm)

Q(Q+) Tập các số hữu tỉ (Tập các số hữu tỉ không âm)

R(R+) Tập các số thực (Tập các số thực không âm)

X ⊂ Y X là tập con thực sự của tập Y

X ⊆ Y X là tập con (có thể bằng) của tập Y

X ∪ Y Hợp của hai tập hợp X và Y

X ∩ Y Giao của hai tập hợp X và Y

X \ Y Hiệu của tập hợp X và tập hợp Y

X 4 Y Hiệu đối xứng của hai tập hợp X và Y

G Đồ thị (vô hướng hoặc có hướng)

G Đồ thị bù của đồ thị G

∅ Đồ thị rỗng

V (G), E(G) Tập đỉnh và tập cạnh của đồ thị G

u = (i, j) Cạnh (hay cung) đi từ đỉnh i tới đỉnh j

G[X] Đồ thị con của G cảm sinh bởi X ⊆ V (G)

G− v Đồ thị con của G cảm sinh bởi V (G) \ {v}
G− e Đồ thị nhận được từ G do bỏ cạnh e khỏi G

G|e Đồ thị nhận được từ G bằng cách co cạnh e thành một

đỉnh

G+ e Đồ thị nhận được từ G do thêm cạnh e vào G
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G+H Tổng của hai đồ thị G và H

N(v) Tập các đỉnh kề với đỉnh v của đồ thị

N(U) Tập các đỉnh trong V \U kề với các đỉnh thuộc U ⊂ V

E(X, Y ) Tập tất cả các cạnh xy của đồ thị sao cho x ∈ X, y ∈ Y
d(v) Bậc của đỉnh v

d(G) Bậc trung bình của đồ thị G

δ(G) Bậc nhỏ nhất của đỉnh trong đồ thị G

4(G) Bậc lớn nhất của đỉnh trong đồ thị G

Kn Đồ thị đầy đủ n đỉnh

Km,n Đồ thị hai phần đầy đủ, mỗi phần có m và n đỉnh

P[x,y] Một đoạn của đường đi P từ x tới y

dist(u, v) Độ dài đường đi ngắn nhất từ u tới v

µ Dây chuyền hay chu trình trên đồ thị
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Mở đầu

Các sơ đồ giao thông, sơ đồ mạng lưới thông tin hay sơ đồ tổ chức của

một cơ quan, trường học đã khá quen thuộc với nhiều người. Đó là những

hình ảnh sinh động và cụ thể của một khái niệm toán học trừu tượng -

khái niệm đồ thị (graph). Tuy nhiên, phải nhấn mạnh ngay là khái niệm

đồ thị ở đây rất khác và không có liên quan gì tới khái niệm đồ thị của

hàm số đã biết từ bậc phổ thông.

Có thể hiểu đơn giản "đồ thị" là một cấu trúc toán học rời rạc, bao gồm

hai yếu tố chính là đỉnh và cạnh cùng với mối quan hệ giữa chúng. Đồ thị

là mô hình toán học cho nhiều vấn đề lý thuyết và thực tiễn đa dạng.

Lý thuyết đồ thị đề cập tới nhiều vấn đề và bài toán có ý nghĩa thực

tiễn thiết thực, cùng nhiều phương pháp xử lý và thuật toán giải độc đáo

và hiệu quả, giúp ích cho sự phát triển tư duy toán học nói chung và khả

năng vận dụng trong cuộc sống thường ngày nói riêng.

Trong số đó đáng chú ý là các bài toán về giao thông, liên lạc. Ta xét

một bài toán cụ thể như sau: Trong một mạng giao thông, hai địa điểm a

và b trong mạng là liên thông khi nào có ít nhất một đường đi nối liền hai

địa điểm ấy. Đương nhiên, số đường đi nối a với b càng nhiều thì mức độ

liên thông càng cao. Chẳng hạn giữa hai thành phố càng có nhiều đường

giao thông với nhau thì sự liên lạc càng thuận tiện. Nhận xét đơn giản này

đưa đến một vấn đề quan trọng về lý luận cũng như thực tiễn: "đánh giá

tính liên thông của một đồ thị".

Để nâng cao khả năng tư duy toán học và tìm hiểu thêm các vấn đề

toán học hiện đại, gần với ứng dụng, tôi chọn đề tài
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"Tính liên thông đỉnh, liên thông cạnh và các tính chất về bậc

của đồ thị vô hướng"

Luận văn này có mục đích tìm hiểu và trình bày các kiến thức cơ bản về

đồ thị và các kết quả lý thuyết, các định lý liên quan đến tính liên thông,

các tính chất về bậc của đồ thị vô hướng và một số ví dụ ứng dụng cụ thể.

Nội dung luận văn được tham khảo chủ yếu từ các tài liệu [1] - [6] và

được trình bày trong ba chương. Cụ thể như sau.

Chương 1 "Kiến thức chuẩn bị" nhắc lại một số khái niệm cơ bản

về đồ thị: đỉnh và cạnh, đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, đồ thị đẳng cấu,

đồ thị con, bậc của đỉnh và tính chất, đường đi và chu trình, đồ thị liên

thông và không liên thông, các thành phần liên thông. Một số đồ thị đặc

biệt: rừng và cây, đồ thị đầy đủ, đồ thị hai phần, đồ thị hai phần đầy đủ,

đồ thị đều, đồ thị bù, . . .

Chương 2 "Liên thông đỉnh và liên thông cạnh của đồ thị" trình

bày các khái niệm về tính liên thông đỉnh, tính liên thông cạnh của một

đồ thị và các định lý về điều kiện để đồ thị là k-liên thông đỉnh hay l-liên

thông cạnh. Nêu một số ví dụ ứng dụng.

Chương 3 "Các tính chất về bậc của đồ thị" trình bày một số kết

quả về bậc của đồ thị và các phép biến đổi bảo toàn bậc của mọi đỉnh, đồ

thị đồng bậc và tính chất, bán nhân tử (đồ thị con với mọi đỉnh có bậc

hai) và chu trình Hamilton của đồ thị. Các kết quả này tạo cơ sở xây dựng

thuật toán tìm tập hợp tương thích lớn nhất, ví dụ và ứng dụng.

Do thời gian có hạn nên luận văn này chủ yếu chỉ dừng lại ở việc tìm

hiểu, tập hợp tài liệu, sắp xếp và trình bày các kết quả nghiên cứu đã có

theo chủ đề đặt ra. Trong quá trình viết luận văn cũng như trong soạn

thảo, văn bản chắc chắn không tránh khỏi có những sai sót nhất định. Tác

giả luận văn rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các bạn đồng

nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.

Nhân dịp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng


